PHIẾU HỌC TẬP BỔ TRỢ CHO TIẾT HỌC TRỰC TUYẾN  TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

TRƯỜNG THCS TÂN TRIỀU

KHỐI 6
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 6 (20/04-26/04)
Name: ……………………………………………… 


Class: ………………

A. Nội dung cần chuẩn bị:

Textbook, notebook,pens ( blue & red)
Để cho việc học tập có hiệu quả các con học sinh khối 6 cần chuẩn bị những việc sau trước khi xem video bài giảng:

1. Chuẩn bị sách giáo khoa Tiếng Anh 6 + vở ghi + bút để ghi chép bài.

2. Khi theo dõi bài học qua video các con phải ghi chép bài cẩn thận (như đang học trên lớp), nếu không ghi chép kịp các con có thể dừng màn hình để chép bài.

3. Các con học sinh phải hoàn thành bài tập giáo viên giao sau mỗi bài giảng.

4. GV sẽ kiểm tra phần ghi chép bài học trong vở của các con và kiểm tra việc hoàn tất bài tập của các con học sinh, sẽ có đánh giá ý thức và chất lượng quá trình học tập online của các con.
B. Kiến thức cần ghi nhớ: 

Unit 9 ( L5 – Skill 2), Unit 10 (L1- Getting started)
· Will for future
· Modals: Might for future prediction
C. Bài tập bổ trợ

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì tương lai đơn.

1.It ( rain/not) _______________tomorrow.

2. I  promise I ( be/not) ________late

3. We ( start/not) ________ to watch the film without you.

4. The bus ( wait/not) _________ for us.

5. He ( believe/not) _______ us.

6. I ( pass/not) _______ the test.

7. She ( come/not) _______ with us.

8. You ( enjoy/not) _____ visiting Paris.

9. I ( pay/not) _______ for lunch.

10. He ( answer/not) ________ the question.

Bài 2. Dựa vào các từ cho sẵn, đặt câu hỏi ở thì tương lai đơn.

1.what/ learn/ they.


_________________________________

2. it/ snow



_________________________________
3. when/ you/get/ home.

_________________________________
4. she/ forgive/ me.


_________________________________


5. what/ say/ he.


_________________________________
6. what/ they/ it.


_________________________________
7. whe/ she/ be/ back.

_________________________________
8. who/ drive/ us/ into town.
_________________________________
9. where/ we /meet.


_________________________________
10. when/ I/ be/ famous

_________________________________

Bài 3. Đưa ra câu trả lời ngắn cho các câu hỏi ở thì tương lai đơn.

1.Will the dog bark?



Yes, _______________

2. Will you buy lots of presents?

Yes, _______________
3. Will your mom prepare dinner?

Yes, _______________
4. Will Ben copy the CD?


Yes, _______________
5. Will the children go to London?

Yes, _______________
6. Will Bne make pizza for tea?


Yes, _______________
7. Will you go to the shops?


Yes, _______________
8. Will Mr Brown take hotos?


Yes, _______________
9. Will you go on a diet?



Yes, _______________

Bài 4. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì tương lai đơn.

1.What _______ you (do) this evening?

2. I’m a little busy, I ______ (have) time to help you with your homework later though.

3. Mr. Brown _____ ( give) us a grammar test tomorrow.

4. You ____ ( help) your friend after class won’t you?

5. Kyung Sook _____ (cook) something tasty for dinner tonight. Will you try it?

6. Next year, the university ____ (change) its entrance requirements.

7. We ____ ( move) to the new campus in 2010.

8. _____ ( you/ come) camping with our club on Saturday?

9. ______( you/ go) to Cananda for your vacation?

10. Our friends _____ (meet) us in front of the Sears department store.
